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Phần I

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1.� Tiêu chí thiết kế�

-� Đáp ứng nhu cầu của Chủ đầu tư.

-� Ứng dụng Công nghệ tiên tiến, đã áp dụng thành công ở các công trình

tương tự, không lạc hậu trong tương lai, mở rộng công suất xử lý dễ

dàng.

-� Sử dụng thiết bị hiện đại chuyên dùng cho xử lý nước thải, tuổi thọ cao,

vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, chịu được điều kiện thời tiết

khắc nghiệt và có thể sửa chữa thay thế dễ dàng.

-� Kiểm soát ít thông số, vận hàn h đơn giản và dễ dàng.

-� Nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT mức A trước khi

thải ra nguồn tiếp nhận.

1.2.� Phạm vi cô ng việc�

Phạm vi cung cấp của chúng tôi cho dự án này như sau:

-� Đề xuất giải pháp kỹ thuật, thiết kế, thi công trạm xử lý nước thải.

-� Cung cấp thiết bị cho trạm xử lý nước thải theo hồ sơ thiế t kế.

-� Xây dựng, lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ.

-� Hiệu chỉnh và vận hành, lấy mẫu thử nghiệm.

-� Chuẩn bị tài liệu vận hành, đào tạo công nhân vận hành.

-� Lấy mẫu mang phân tích và nhận kết quả từ đơn vị có thẩm quyền.

-� Bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.

-� Bảo hành công trình.

-� Hỗ trợ về tư vấn công nghệ, vận hành và các vấn đề liên quan cho Chủ

đầu tư trong quá trình sử dụng hệ thống.
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Phần II

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

2.1. � Đề xuất quá trình xử lý cơ bả n bao gồm �

Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, đề xuất công nghệ

xử lý cho Hệ thống xử lý nước thải gồm các công đoạn:

-� Tiền xử lý

+ Loại bỏ rác , cặn thô có kích thước lớn hơn 10 mm.

+ Loại bỏ váng dầu mỡ, cát.

+ Điều hoà nồng độ và lưu lượng chất thải .

-� Xử lý bậc 2

+ Xử lý hóa lý: dùng để làm trong và khử màu nước thải bằng cách dùng

các chất keo tụ (phèn, PAC...) và chất trợ ke o để liên kết chất rắn lơ

lửng và keo trong nước thành những bông cặn có kích thước lớn.

+ Xử lý sinh học: Sử dụng công nghệ bùn sinh học kỵ khí - hiếu khí để

khử, chuyển hoá các chất hữu cơ một cách triệt để, làm giảm nồng độ

BOD, COD, SS… của nước thải.

-� Xử lý bậc 3

Khử trùng nước thải

-� Xử lý bùn dư

+ Bùn dư được nén để tách nước trong bể chứa bùn.

+ Sau đó sẽ được bơm hút vào Máy ép bùn xử lý ra bùn khô. Bùn khô được

đơn vị có chức năng vận chuyển theo quy định.
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2 .2.� Sơ đồ công nghệ�

�

2.3. � Thuyết minh công n ghệ

Bể thu gom

Nước thải sẽ theo độ dốc tuyến ống về bể thu gom. Lược rác thô với kích

thước khe 10mm được lắp đặt ngay tại dòng vào nhằm loại bỏ rác có kích

thước lớn (cành cây, vỏ, giẻ, lá, tú i nilong…) chảy vào hệ thống xử lý, tránh

t rường hợp gây tắc nghẽn đường ống, nghẹt bơm… ở các công trình phía sau.

Rác thải sẽ được thu gom hằng ngày, trữ vào thùng và được đem đi xử lý hợp

vệ s inh. Nước thải được bơm chuyển bậc lên bể tách váng.

Bể tách váng

Dựa trên nguyên lý tỷ trọng khác nhau của các thành phần váng nổi –

cặn cát – nước, bể được thiết kế nhằm phân tách cát và váng dầu ra khỏi nước

thải. Váng nổi sẽ được thu gom cho vào thùng chứa. Định kỳ, các chất này sẽ

được thu gom và đem đi xử lý. Nước thải sau đó sẽ chảy sang Bể điều hòa.

Bể đi ều hò a

Bể điều hòa được th iết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu

lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải trước khi đi vào

các công trình xử lý phía sau.

Một số ưu điểm của việc thiết kế Bể điều hòa cụ thể như sau:
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-� Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều

cho các bể xử lý phía sau.

-� Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao.

-� Tránh gây quá tải cho c ác quá trình xử lý phía sau.

-� Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay

bảo trì.

Trong Bể điều hòa có lắp đặt hệ thống cấp khí đáy bể giúp khuấy trộn

đều nước thải, tránh tạo đ iều kiện cho quá trình phân hủy sinh học kỵ khí do

đó hạn chế phát sinh mùi hôi. Ngoài ra bể còn được trang bị một hệ châm

axit/ xút để đảm bảo cho pH của nước thải luôn duy trì t rong khoảng 6.8 – 7.2

t rước khi vào bể kỵ khí UASB. Tại bể điều hòa, 02 máy bơm hoạt động luân

phiên sẽ vận chuyển nước thải từ bể điều hòa lên bể xử lý sinh học kỵ khí

UASB.

Bể s inh học kỵ khí UASB

Tại bể kỵ khí UASB, nước thải được phân phối đều từ dưới lên trên qua

hệ thống phân phối nước đáy bể, với vận tốc nước dâng trong bể UASB luôn

được duy trì một cách thích hợp (từ 0,58 – 1 .2m/h), khi qua đệm bùn kỵ khí

chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi các vi sinh vật kỵ khí thành nước và khí biogas

bay lên. Khí biogas sinh ra được thu hồi và qua bộ xử lý hấp thụ, nước sau xử

lý đ i qua bộ phận tách ba pha (khí – lỏng – rắn) theo máng thu chảy sang bể

xử lý sinh học thiếu khí Anoxic.

Bể s inh học thiếu kh í Anox ic

Tại đầu vào của Bể thiếu khí, nước thải sẽ được điều chỉnh pH bằng cách

bổ sung hóa chất xút từ hệ thống bơm định lượng nhằm đưa pH về giá trị tối

ưu trước khi nước thải chảy vào cụm xử lý sinh học, tránh gây ức chế hoạt

động của các vi sinh vật trong bể. Tương tự, cơ chất hoặc dinh dưỡng cũng

được bổ sung khi cần thiết để quá trình sinh học hoạt động ổn định.

Tại Bể th iếu khí, quá trình khử nitrat được thực hiện, nitrat NO3- được

chuyển thành khí N2 trong điều kiện không có oxy. Bùn ho ạt t ính từ Bể hiếu

khí và Bể lắng sinh học sẽ được tuần hoàn lại Bể thiếu khí để tăng cường cho

quá tr ình khử nitrat.

Máy khuấy chìm được lắp đặt trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa

nước thải và lớp bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn.

Sau đó, nước thải được xử lý sinh học tiếp tục tại Bể hiếu khí

Bể s inh học hiếu khí Aerotank

Tiếp tụ nước thải chảy sang bể sinh học hiếu khí. Các vi khuẩn hiếu khí

(bùn hoạt tính) phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là chác chất hữu cơ hòa

tan). Oxy được cung cấp vào bể nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy

s inh học các hợp chất hữu cơ. Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần
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lớn các chất hữu cơ (COD, BOD) có trong nước thải được loại bỏ. Nước thải

rời khỏi bể hiếu khí được dẫn qua b ể lắng để tiến hành quá trình tách nước và

bùn.

Bể lắ ng

Hỗn hợp bùn/ nước trong Bể hiếu khí sẽ được dẫn sang Bể lắng sinh học.

Tại đây, các hạt cặn và bông cặn có khả năng lắng xuống đáy bể bằng

quá trình lắng trọng lực. Phần nướ c trong sẽ theo máng thu dẫn qua ngăn thu

nước của bể lắng. Phần bùn sẽ tự lắng về hố chứa bùn ở đáy bể nhờ dàn gạt

bùn và tự chảy vào Ngăn bơm bùn s inh học. Một phần sinh khối xác định sẽ

được tuần hoàn về đầu Bể thiếu khí để duy trì nồng độ bùn hoạt tính thích hợp

trong bể. Một phần bùn dư được bơm sang Bể chứa bùn.

Nước sau tách bùn ở bể lắng đượ c dẫn qua Bể khử trùng.

Bể khử trùng

Nước thải sau khi lọc tiếp tục được đưa đến xử lý tại bể khử trùng, tiếp

xúc chlorine trong Javel. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng

rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. Ngoài mục đích khử trùng,

chlorine còn có thể sử dụng để giảm mùi trong nước thải trước khi xả ra

nguồn tiếp nhận.

Như vậy, sau khi qua các giai đoạn xử lý triệt để đảm bảo nước sau xử lý

l uôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT mức A , trước khi thải ra môi trường.

Bể chứ a bùn

Bùn dư từ Ngăn bơm bùn sinh học sẽ được đưa về Bể chứa bùn. Dòng khí

được trích vào trong bể giúp xáo trộn đủ cũng như hỗ trợ quá trình phân huỷ

hoàn toàn.

Kết quả của quá trình phân huỷ bùn:

-� Tăng nồng độ chất rắn trong bùn;

-� Giảm thành phần chất hữu cơ trong bùn, giúp ổn đ ịnh bùn;

-� Giảm thể tích bùn trước khi đưa đi xử lý.
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Phần III

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

Côn g suất = 140 m3/ngày

Số giờ hoạt động trong ngày = 24,0 giờ

Lưu lượng trung bình ngày = 5,83 m3/giờ

Lưu lượng cự đại = 8,75 m3/giờ

Hệ số không điều hòa = 1,5

1.� Bể thu gom

Lưu lượng thiết kế Q = 8,75 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 20 phút

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 2,92 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 2,3 m

Chiều rộng, R = 1,0 m

Chiều cao nước, H = 1,3 m

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m

Số lượng, n = 1,0 bể

2.� Bể tách dầu

Lưu lượng thiết kế Q = 8,75 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 1,5 giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 13,13 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 4,4 m

Chiều rộng, R = 1,1 m

Chiều cao nước, H = 3,3 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

3.� Bể đ iều hòa

Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 7,5 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 43,75 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 4,7 m

Chiều rộng, R = 3,4 m

Chiều cao nước, H = 2,8 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

4.� Bể kỵ khí UASB
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Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 7 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 40,83 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 3,6 m

Chiều rộng, R = 3,6 m

Chiều cao nước, H = 3,2 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

5.� Bể thiếu khí Anoxic

Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 5,5 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 32,08 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 4,8 m

Chiều rộng, R = 2,1 m

Chiều cao nước, H = 3,4 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

6.� Bể h iếu khí

Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 11 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 64,17 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 7,0 m

Chiều rộng, R = 2,7 m

Chiều cao nước, H = 3,4 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

7.� Bể lắng

Lưu lượng thiết kế Q = 140 m3/ngày

Tải trọng bề mặt L = 15 m3/m2.ngày

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 9,3 m2

Kích thước bể

Chiều dài, D = 3,1 m

Chiều rộng, R = 3,1 m

Chiều cao nước, H = 3,4 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

8. �Bể trung gian cấp lọc
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Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 2,5 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 14,58 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 3,1 m

Chiều rộng, R = 2,0 m

Chiều cao nước, H = 2,7 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

9.� Bể khử trùng

Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 2 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 11,67 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 3,1 m

Chiều rộng, R = 1,5 m

Chiều cao nước, H = 2,8 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể

10.� Bể chứa bùn

Lưu lượng thiết kế Q = 5,83 m3/giờ

Thời gian lưu cần thiết, T = 5 Giờ

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 29,17 m3

Kích thước bể

Chiều dài, D = 4,7 m

Chiều rộng, R = 1,9 m

Chiều cao nước, H = 3,3 m

Chiều cao tổng, Ht = 3,8 m

Số lượng, n = 1,0 bể
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Phần IV

DANH MỤC THIẾT B Ị

STT
TÊN

THIẾT
BỊ

THÔNG SÔ KỸ THUẬT ĐƠN
VỊ

SỐ

LƯỢNG
GHI CHÚ

1 BỂ THU GOM

1,1
Rọ chắn
rác thô

- Vật liệu: Inox 304
- Khe lược: 10-20 mm

Bộ 1,0

1,2
Bơm thu
gom

- Bơm chìm

- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng max: 24 m3/h
- Cột áp max: 11 m
- Công suấ t: 0,75
kW/380V/50Hz

Cái 2,0

1,3
Phao
báo mức

- Xuấ t xứ: EU
- Chiều dài dây: 5m
- Nguồn điện: 10A/250V

Cái 1,0

2 BỂ TÁCH VÁNG

3 BỂ Đ IỀU HÒA

3,1
Rọ chắn
rác t inh

- Vật liệu: Inox 304
- Khe lược: 4 -6 mm

Bộ 1,0

3,2
Bơm

điều hòa

- Bơm cạn
- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng: 6-21 m3/h

- Cột áp: 22-14 m
- Công suấ t: 1,5
kW/380V/50Hz

Cái 2,0

3,3
Phao
báo mức

- Xuấ t xứ: EU
- Chiều dài dây: 5m

- Nguồn điện: 10A/250V

Cái 1,0

3,4
Thiết b ị
đo pH
tự động

- Xuấ t xứ: Hàn Quốc
- Dải đo: (0÷14) pH

- Nhiệt độ: (0÷80)oC
- Điểm hiệu chuẩn: 4 hoặc

9 pH
- Màn hình LED: 3,0’’
- Tín hiệu ra: On/off và 4-
20mA
- Nguồn điện:

1pha/ 220V/50Hz

Bộ 1,0

3,5

Đồng hồ

đo lưu
lư ợng

- Đồng hồ cơ

- Xuấ t xứ: Malaysia
- Đường kính: DN50

Cái 1,0
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4 BỂ UASB

4,1

Hệ
thốn g

tách
pha,
máng
thu
nước

- Vật liệu: Inox304 Bộ 1,0

4,2
Máy
khuấy

- Khuấy chìm

- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng max: 108
m3/h
- Công suấ t:

0,4kW/380V/50Hz

Cái 2,0

4,3
Bộ dẫn

hướng

- Vật liệu: Inox 304
- Hộp dẫn hướng, xích
ké o, …

Bộ 2,0

4,4
Đệm vi

sinh

- Dạng tấm
- Kích thước:
LxWxH=1x0,5x0,5 m
- Bể mặt riêng: ≥�200

m2/m3
- Vật liệu: nhựa PVC

4,5
Giá đỡ
đệm vi
sinh

- Vật liệu: Inox 304 Bộ 1,0

4,6
Bơm
bùn

- Bơm chìm - Xuất xứ: Asia
- Lưu lượng max: 20 m3/h
- Cột áp max: 8,5 m

- Công suấ t: 0,4
kW/380V/50Hz

Cái 1,0

5 BỂ THI ẾU KHÍ

5,1
Máy
khuấy

- Khuấy chìm
- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng: 108 m3/h
- Công suấ t:
0,4kW/380V/50Hz

Cái 2,0

5,2
Bộ dẫn
hướng

- Vật liệu: Inox 304
- Hộp dẫn hướng, xích

ké o, …

Bộ 2,0

6 BỂ HIẾU KHÍ

6,1
Bơm
tuần

hoàn

- Bơm chìm
- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng max: 24 m3/h

- Cột áp max: 11 m
- Công suấ t: 0,75

Cái 2,0
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kW/380V/50Hz

6,2

Đĩa
phân
phối khí
tinh

- Xuấ t xứ: EU
- Lưu lượng: 2 - 6 m3/h
- Đường kính đĩa: 268 mm
- Đầu nối: ren 27 mm

Đĩa 39,0

7 BỂ LẮNG

7,1

Ống
lắng
trung

tâm

- Vật liệu: Inox 304 Bộ 1,0

7,2

Tấm
răng
cưa,

tấm
ch ắn
bùn

- Vật liệu: Inox 304 Bộ 1,0

7,3
Máy gạ t
bùn

- Xuấ t xứ: As ia
- Tốc độ: 0 ,1 vòng/phút
- Công suấ t:

0,75kW/380V/50Hz

Cái 1,0

7,4
Trục,
cá nh gạt
bùn

- Vật liệu cánh và trục:
Inox304
- Vật liệu tấm gạt: Cao su

Bộ 1,0

8 BỂ THU BÙN

8,1
Bơm
bùn

- Bơm chìm
- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng max: 20 m3/h
- Cột áp max: 8,5 m

- Công suấ t: 0,4
kW/380V/50Hz

Cái 1,0

9 HỆ THỐNG LỌC

9,1
Bồn lọc

áp lự c

- Vật liệu: Compos ite
- Kích thước:
D750xH1.850 mm

- Phụ kiện đồng bộ
- Vật liệu lọc: Than hoạt
tính, cát thạch anh, sỏi

Cái 1,0

9,2 Bơm lọc

- Bơm cạn
- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng: 6-21 m3/h
- Cột áp: 22-14 m
- Công suấ t: 1,5

Cái 2,0
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kW/380V/50Hz

9,3
Phao

báo mức

- Xuấ t xứ: EU
- Chiều dài dây: 5m
- Nguồn điện: 10A/250V

Cái 1,0

9,4

Đồng hồ
đo lưu

lư ợng
nước

- Đồng hồ loại cơ

- Xuấ t xứ: Malaysia
- Vật liệu: Thân gang nối
bích
- Đường kính: DN50

Cái 1,0

10 BỂ KHỬ TRÙNG

1 1 HỆ THỐNG CẤP HOÁ CHẤT

11,1
Bồn hóa
ch ất

- Bồn loại đứng
- Thể tích: 500L
- Vật liệu: nhựa

Cái 4,0

11,2

Bơm
định
lư ợng
hóa chất

- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng: 75 L/h
- Cột áp: 10 bar
- Công suấ t: 0,25

KW/380V/50Hz

Cái 5,0

11,3
Máy
khuấy

- Xuất xứ: Asia
- Tốc độ: 60 v/phút
- Công suất: 0,2
KW/380V/50Hz

Cái 2,0

9 HỆ THỐNG CẤP KHÍ

9,1
Máy
thổi kh í

- Xuấ t xứ: As ia
- Lưu lượng: 4,9 m3/phút
- Cột áp: 4 m
- Động cơ điện: 7,5

kW380V/50Hz - Việt Nam
- Phụ kiện bao gồm: Ống
giảm thanh đầu đẩy, đầu
hút; Van một chiều, van

an toàn; Đồng hồ đo áp,
bệ máy; Khớp nối mềm;
puli + curoa

Bộ 2,0

1 1 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

11,1
Đường
ống cấp
khí

- Phần trên cạn: Thép mạ
kẽm

- Phần ngập trong nước:
uPVC C2

Gói 1,0
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11,2

Đường
ống

nước,
bùn, hoá
ch ất

- Vật liệu: uPVC C2 Gói 1,0

11,3
Hệ
thốn g
giá đỡ

- Phần trên cạn: Thép sơn

chống gỉ
- Phần ngập trong nước:
Inox 304

Gói 1,0

11,4

Phụ
kiện

(cút, tê,
côn, ...)

- Phù hợp khẩu độ, chủng

loại ống
Gói 1,0

12
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN
ĐỘNG LỰC

12,1

Hệ

thốn g
điện
điều
khiển

- Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện
- Dây điều khiển đi trong
tủ sử dụng cáp đồng bọc
PVC
- Hệ thống điều khiển tự

động hoặc bằng tay
- Linh kiện chính: Hàn
Quốc, Đài Loan, Việt Nam

Gói 1,0

12,2

Hệ

thốn g
điện
động lực

- Cáp điện: Cadisun
- Ống luồn dây điện: ông
xoắn, ống gen điện, ...

Gói 1,0
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Phần V :

VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

THẢI

5.1. � VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Mô tả ch i tiết quy trình vận hành hệ thống

Bể đi ều hò a

-� Hệ thống phân phối khí thô đảo trộn nước thải trong bể điều hòa được

sử dụng chung cùng lưu lượng khí từ máy cung cấp dưỡng khí. Mực nước

trong bể điều hòa dao động theo giờ trong ngày. Cần điều chỉnh lưu

lượng cấp khí xuống bể điều hòa phù hợp với mức nước thấp nhất.

-� Bơm bể tại bể điều hòa – WP02 gồm 02 bơm hoạt động luân phiên theo

03 chế độ: auto/off/man. Ở chế độ auto, hơm hoạt động theo tín hiệu

phao báo mức nước LS02 tại điều hòa được cài đặt theo t imer điện tử

trong tủ điện điều khiển. Phao báo đầy bơm chạy, phao báo cạn bơm

ngắt. Lưu lượng nước từ bể điều hòa sang cụm bể phản ứng được định

lượng bằng hệ thống van đ iều tiết lưu lượng.

-� Hàng ngày kiểm t ra hoạt động của phao báo mức, bơm điều hòa, hệ

thống đảo trộn khí thô ghi nhật kí vận hành.

Bể s inh học kỵ khí

-� Máy khuấy chìm hoạt động theo 3 chế độ auto/off/man. Ở chế độ auto

(tự động) máy hoạt động theo tín hiệu phao báo mức nước LS02.

-� Hàng ngày kiểm tra hoạt động của thiết bị, kiểm tra chất lượng vi sinh

vật tại bể – ghi nhận trong nhật ký vận hành.

Bể s inh học hiếu khí

-� Máy cung cấp dưỡng khí hoạt động theo 3 chế độ auto/of f/man. Ở chế độ

auto máy thổi khí AO01 hoạt động luân phiên theo cài đặt timer trong tủ

điện điều khiển. Hàng ngày kiểm tra hoạt động của thiết bị, áp suất, mức

dầu của máy.

-� Hệ thống phân phối khí tại bể sinh học hiếu khí: kiểm tra mức độ đồng

đều, lượng khí cấp vào bể sinh học hiếu khí.

-� Hàng ngày theo dõi, kiểm tra hoạt động của các thiết b ị, ghi nhận trong

nhật ký vận hành.

Bể lắng s inh học
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-� Bơm bùn hoạt động theo 03 chế độ: auto/off/man. Ở chế độ auto, hơm

hoạt động theo timer điện tử trong tủ điện điều khiển.

Bể t rung gian

-� Bơm trung gian hoạt động theo 03 chế độ: au to/off/man. Ở chế độ auto,

hơm hoạt động theo tín hiệu phao báo mức nước LS03 tại bể t rung gian

được cài đặt theo timer điện tử trong tủ điện điều khiển. Phao báo đầy

bơm chạy, phao báo cạn bơm ngắt. Lưu lượng nước từ bể t rung gian

được định lượng bằng hệ thống van điều tiết lưu lượng.

Bể khử trùng

-� Lượng hóa chất khử trùng trong quá trình vận hành thử nghiệm sử dụng

được dùng như tính toán thuyết minh kĩ thuật. Trong quá trình chạy thử

nghiệm, hóa chất khử trùng được điều tiết đến khối lượng tối ưu.

-� Hoạt động của thiết bị, lượng hóa chất sử dụng được ghi nhận hàng ngày

trong nhật kí vận hành.

5.2. � BẢO TRÌ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC TH ẢI

-� Dựa theo thông số kỹ thuật của nhà chế tạo và cung cấp thiết b ị và tình

trạng sử dụng. Thay thế hoặc bảo trì bắt buộc các chi tiết máy, thiết bị

theo lịch trình cố định.

-� Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cần căn cứ vào chủng loại máy móc,

thiết b ị cụ thể và thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết b ị. Có thể

tham khảo bảng dưới đây

Bảng �L ịch�tr ình�kiểm�tr a,�bảo�dưỡng�các�máy�móc, �th iết�bị� �

Tên máy móc

Thiết bị

Kiểm tra Sửa chữa

Nội dung kiểm tra
Chu kì

( tháng)
Nội dung sửachữa

Chu kì

( tháng)

Máy bơm

Dầu mỡ, nhiệt độ,

độ hở và độ đồng

trục, động cơ

điện.

1

Bảo dưỡng các bộ phận

bên trong. Hiệu chỉnh độ

hở của ổ trục độ mòn của

bánh xe công tác và đệm

chống thấm.

3

Máy

thổi kh í

Dầu mỡ, nhiệt độ,

độ hở và độ đồng

trục, động cơ

điện.

1

Bảo dưỡng các bộ phận

bên trong. Hiệu chỉnh độ

hở của ổ trục.

2
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Ống dẫn

nướ c,

ống dẫn khí

Kiểm tra độ kín

của các mối nối.
2

Tha y thế các g ioăng bị hư

hỏng.
6

Van kh oá

(chặn)
Kiểm tra độ kín. 2

Tha y thế gioăng đệm, sửa

Chữa chỗ hở, rò rỉ.

12

Máy bơm

định

lượng

Kiểm tra pittông

màng, kiểm tra

dầu.

1
Tha y màng pittông, thay

dầu cho máy.

12

Máy khuấy

Dầu mỡ, nhiệt độ,

độ hở và độ đồng

trụ động cơ điện.

1

Bảo dưỡng các bộ Phận

bên trong. Hiệu chỉnh độ

hở của ổ trục, độ mòn của

bánh xe công tác và đệm

chống thấm.

3

5.3. � PHÒNG NGỪA SỰ CỐ

Hệ thống xử lý nước thải cho trạm xử lý được th iết kế hoàn toàn tự động,

tuy nhiên cần được kiểm soát để ngăn ngừa giảm thiểu các sự cố thoá t nước

thải chưa qua xử lý ra nguồn tiếp nhận. Công tác phòng ngừa sự cố cần thực

hiện:

-� Hằng ngày kiểm soát sự hoạt động của thiết bị báo mức nước, bơm.

-� Định kì bảo trì, bảo dưỡng thiết b ị theo lịch kiểm tra. Có thiết bị dự phòng

thay thế khi hỏng cần sửa chữa.

-� Kiểm soát lưu lượng nước thải về hệ thống xử lý, chất lượng nước thải sau

xử lý. Định kỳ quan trắc nước thải theo quy định của cơ quan chức năng.

-� Theo dõi vận hành của trạm xử lý , thực hiện công tác nhật ký vận hành, tham

khảo đơn vị tư vấn thiết kế để có hướng xử lý sự cố (nếu có) kịp thời và

đúng kỹ thuật.



THUY ẾT MINH KỸ THUẬT

Hệ thống XLNT tập trung - Công suất: 140m3/ngày đêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG MINH AN
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